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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ thuật an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp trong khai thác mỏ (Engineering of safety and occupational health in the mining)
Mã số học phần: 7110306
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 25;		Bài tập: 5;		Thực hành: 0; 
Thực tập: 0;		Đồ án: 0;		Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Phan Quang Văn	0302-08
2. ThS. Đào Trung Thành	1103-05
3. ThS. Trần Thị Ngọc	1103-10
2.2. Bộ môn: Kỹ Thuật Môi Trường
2.3. Khoa: Môi Trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần 
Sau khi học xong học phần này, giúp sinh viên nắm được kiến thức về an toàn lao động trong hoạt động khai thác mỏ, các biện pháp kiểm soát và xử lý khí độc hại, bụi, chấn động và tiếng ồn, nhằm giảm thiểu tác hại của những yếu tố đó tới sức khoẻ con người. Trang bị cho sinh viên kỹ năng tự bảo vệ mình khi ra công tác thực tế.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động
4.1.2. Ảnh hưởng của môi trường làm việc đến sức khỏe người lao động
4.1.3. Ảnh hưởng của bụi, khí cháy nổ
4.1.4. Ảnh hưởng do ngập nước
4.1.5. Ảnh hưởng tiếng ồn, sóng chấn động
4.1.6. Sự cố, rủi ro trong lao động
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng làm việc nhóm
4.2.2. Kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề;
4.2.3. Kỹ năng tìm kiếm tài liệu, sách tham khảo phục vụ học tập.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung môn học gồm các vấn đề sau: khái quát chung về kỹ thuật an toàn lao động; đại cương về sức khỏe nghề nghiệp; kiểm soát khí mê-tan trong khai thác mỏ than hầm lò; sự tự cháy của than và các ứng cứu khi cháy, nổ mỏ hầm lò; bục nước và phòng chống bục nước trong khai thác mỏ hầm lò; thủ tiêu sự cố trong khai thác mỏ hầm lò; các quy định an toàn và thủ tiêu sự cố trong khai thác mỏ lộ thiên; tiếng ồn và kiểm soát tiếng ồn; chấn động và kiểm soát chấn động.
Nội dung học phần gồm 10 chương:
Chương 1. Khái quát chung về kỹ thuật an toàn lao động.
Chương 2. Đại cương về sức khỏe nghề nghiệp.
Chương 3. Kiểm soát khí metan trong khai thác mỏ hầm lò.
Chương 4. Sự tự cháy của than và các ứng cứu khi cháy, nổ mỏ hầm lò
Chương 5. Bục nước và phòng chống bục nước trong khai thác mỏ hầm lò.
Chương 6. Thủ tiêu sự cố trong khai thác mỏ hầm lò.
Chương 7. Các quy định an toàn và thủ tiêu sự cố trong khai thác mỏ lộ thiên.
Chương 8. Kiểm soát bụi trong không khí mỏ.
Chương 9. Tiếng ồn và kiểm soát tiếng ồn.
Chương 10. Chấn động và kiểm soát chấn động.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG
	3
	

	1.1
	Tầm quan trọng của kỹ thuật an toàn trong lao động
	
	4.1.1

	1.2
	Các thuật ngữ và các khái niệm cơ bản trong kỹ thuật an toàn lao động
	
	4.1.1

	1.3
	Các khái niệm khác
	
	4.1.1

	1.4
	Các lý thuyết của tai nạn và sự kiện bất ngờ
	
	4.1.1

	1.5
	Phòng tránh tai nạn lao động
	
	4.1.1

	Chương 2
	ĐẠI CƯƠNG VỀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
	3
	

	2.1
	Các tác hại nghề nghiệp
	
	4.1.2

	2.2
	Bệnh nghề nghiệp
	
	4.1.2

	2.3
	Các điều kiện vi khí hậu ở nơi làm việc
	
	4.1.2

	2.4
	Xác định các yếu tố vi khí hậu ở nơi làm việc
	
	4.1.2

	Chương 3
	KIỂM SOÁT KHÍ MÊ-TAN TRONG KHAI THÁC MỎ THAN HẦM LÒ
	3
	

	3.1
	Khí mê-tan và phương pháp dự báo lưu lượng khí mê-tan trong mỏ than
	
	4.1.3

	3.2
	Nguyên nhân và điều kiện cháy nổ của khí mê-tan trong hầm mỏ
	
	4.1.3

	3.3
	Hiện tượng và hậu quả nổ khí mê-tan
	
	4.1.3

	3.4
	Các biện pháp ngăn ngừa nổ khí mê-tan
	
	4.1.3

	3.5
	Các kỹ thuật tháo khí mê-tan
	
	4.1.3

	Chương 4
	SỰ TỰ CHÁY CỦA THAN VÀ CÁC ỨNG CỨU KHI CHÁY, NỔ MỎ HẦM LÒ
	3
	

	4.1
	Khái niệm chung
	
	4.1.3

	4.2
	Sự tự đốt nóng và tự cháy của than
	
	4.1.3

	4.3
	Các yếu tố góp phần cho sự tự cháy của than
	
	4.1.3

	4.4
	Các ứng cứu khi cháy và nổ mỏ
	
	4.1.3

	Chương 5
	BỤC NƯỚC VÀ PHÒNG CHỐNG BỤC NƯỚC TRONG KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ
	3
	

	5.1
	Khái niệm
	
	4.1.4

	5.2
	Cơ học của sự bục nước
	
	4.1.4

	5.3
	Phương pháp dự báo bục nước
	
	4.1.4

	5.4
	Biện pháp kỹ thuật phòng tránh bục nước
	
	4.1.4

	Chương 6
	THỦ TIÊU SỰ CỐ TRONG KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ
	3
	

	6.1
	Khái niệm
	
	4.1.6

	6.2
	Mục đích và yêu cầu của kế hoạch thủ tiêu sự cố
	
	4.1.6

	6.3
	Lập phần hành động của kế hoạch thủ tiêu sự cố
	
	4.1.6

	Chương 7
	CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN VÀ THỦ TIÊU SỰ CỐ TRONG KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN
	3
	

	7.1
	Khái quát chung
	
	4.1.6

	7.2
	An toàn trong công nghệ khai thác
	
	4.1.6

	7.3
	An toàn thiết bị mỏ
	
	4.1.6

	7.4
	Các quy định về an toàn điện mỏ
	
	4.1.6

	7.5
	An toàn trong các xưởng sàng tuyển tại mỏ
	
	4.1.6

	7.6
	Phòng ngừa và giải quyết sự cố trong khai thác mỏ lộ thiên
	
	4.1.6

	Chương 8
	KIỂM SOÁT BỤI TRONG KHÔNG KHÍ MỎ
	3
	

	8.1
	Khái niệm về bụi
	
	4.1.3

	8.2
	Các phương pháp chống bụi trong khai thác mỏ
	
	4.1.3

	Chương 9
	TIẾNG ỒN VÀ KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN
	3
	

	9.1
	Khái niệm tiếng ồn
	
	4.1.5

	9.2
	Ảnh hưởng của tiếng ồn đối với cơ thể người
	
	4.1.5

	9.3
	Kiểm soát tiếng ồn trong công nghiệp khai thác than
	
	4.1.5

	Chương 10
	CHẤN ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤN ĐỘNG
	3
	

	10.1
	Chấn động
	
	4.1.5

	10.2
	Ảnh hưởng của chấn động đối với cơ thể
	
	4.1.5

	10.3
	Các biện pháp phòng tránh chấn động
	
	4.1.5


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Áp dụng phương pháp giảng dạy MindMap và sử dụng các phần mềm Autocad, ventsim trong các bản vẽ kỹ thuật, mô phỏng minh họa trong giảng dạy
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Cho sinh viên tiếp cận với thực tế sản xuất và công tác vệ sinh an toàn nơi làm việc
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập, tiểu luận và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 30 tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tiểu luận
	- Nộp báo cáo tiểu luận đúng hạn
- Thuyết trình kết quả thực hiện trước tập thể
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]	Phan Quang Văn. Giáo trình Kỹ thuật an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp trong khai thác mỏ. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2012.
[2]	Nguyễn Phụ Vụ. Giáo trình Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất. Hà Nội, 2000.
[3]	Bùi Xuân Nam. An toàn và vệ sinh lao động trong ngành mỏ. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội, 2014.
[4]	Bùi Xuân Nam. Giáo trình An toàn, vệ sinh lao động (dùng cho các trường đại học, cao đẳng nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất). Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Hà Nội, 2016.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1	. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG
1.1. Tầm quan trọng của kỹ thuật an toàn trong lao động
1.2. Các thuật ngữ và các khái niệm cơ bản trong kỹ thuật an toàn lao động
1.3. Các khái niệm khác
1.4. Các lý thuyết của tai nạn và sự kiện bất ngờ
1.5. Phòng tránh tai nạn lao động
Chương 2. ĐẠI CƯƠNG VỀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
2.1. Các tác hại nghề nghiệp
2.2. Bệnh nghề nghiệp
	8
	
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 1.1 đến 1.5 của Chương 1.Nội dung từ mục 2.1 đến 2.2 của Chương 2.
+ Tra cứu nội dung về khai thác mỏ trong tài liệu [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 1 và 2, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	2
	2.3. Các điều kiện vi khí hậu ở nơi làm việc
2.4. Xác định các yếu tố vi khí hậu ở nơi làm việc
Chương 3. KIỂM SOÁT KHÍ MÊ-TAN TRONG KHAI THÁC MỎ THAN HẦM LÒ
3.1. Khí mê-tan và phương pháp dự báo lưu lượng khí mê-tan trong mỏ than
3.2. Nguyên nhân và điều kiện cháy nổ của khí mê-tan trong hầm mỏ
3.3. Hiện tượng và hậu quả nổ khí mê-tan
	8
	
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 2.3 đến 2.4 của Chương 2. Nội dung từ mục 3.1 đến 3.3 của Chương 3.
+ Tra cứu nội dung về khai thác mỏ trong tài liệu [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 2 và 3, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	3
	3.4. Các biện pháp ngăn ngừa nổ khí mê-tan
3.5. Các kỹ thuật tháo khí mê-tan
Chương 4	. SỰ TỰ CHÁY CỦA THAN VÀ CÁC ỨNG CỨU KHI CHÁY, NỔ MỎ HẦM LÒ
4.1. Khái niệm chung
4.2. Sự tự đốt nóng và tự cháy của than
4.3. Các yếu tố góp phần cho sự tự cháy của than
4.4. Các ứng cứu khi cháy và nổ mỏ 
	6
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 3.4 đến 3.5 của Chương 3. Nội dung từ mục 4.1 đến 4.4 của Chương 4.
+ Tra cứu nội dung về khai thác mỏ trong tài liệu [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 3 và 4, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	4
	Chương 5. BỤC NƯỚC VÀ PHÒNG CHỐNG BỤC NƯỚC TRONG KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ
5.1. Khái niệm
5.2. Cơ học của sự bục nước
5.3. Phương pháp dự báo bục nước
5.4. Biện pháp kỹ thuật phòng tránh bục nước
Chương 6	. THỦ TIÊU SỰ CỐ TRONG KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ
6.1. Khái niệm


	6
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 5.1 đến 5.4 của Chương 5. Nội dung mục 6.1 của Chương 6.
+ Tra cứu nội dung về khai thác mỏ trong tài liệu [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 5 và 6, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	5
	6.2. Mục đích và yêu cầu của kế hoạch thủ tiêu sự cố
6.3. Lập phần hành động của kế hoạch thủ tiêu sự cố
Chương 7. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN VÀ THỦ TIÊU SỰ CỐ TRONG KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN
7.1. Khái quát chung
7.2. An toàn trong công nghệ khai thác
7.3. An toàn thiết bị mỏ

	6
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 6.2 đến 6.3 của Chương 6. Nội dung từ mục 7.1 đến 7.3 của Chương 7.
+ Tra cứu nội dung về khai thác mỏ trong tài liệu [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 6 và 7, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

+ Tra cứu nội dung về khai thác mỏ trong tài liệu [2 và 3].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	6
	7.4. Các quy định về an toàn điện mỏ
7.5. An toàn trong các xưởng sàng tuyển tại mỏ
7.6. Phòng ngừa và giải quyết sự cố trong khai thác mỏ lộ thiên
Chương 8. KIỂM SOÁT BỤI TRONG KHÔNG KHÍ MỎ
8.1. Khái niệm về bụi
8.2. Các phương pháp chống bụi trong khai thác mỏ
	6
	2
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 7.4 đến 7.6 của Chương 7. Nội dung từ mục 8.1 đến 8.2 của Chương 8.
+ Tra cứu nội dung về khai thác mỏ trong tài liệu [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 7 và 8, tài liệu [1].
- Báo cáo tiểu luận theo nhóm.
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	Chương 9	. TIẾNG ỒN VÀ KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN
9.1. Khái niệm tiếng ồn
9.2. Ảnh hưởng của tiếng ồn đối với cơ thể người
9.3. Kiểm soát tiếng ồn trong công nghiệp khai thác than
Chương 10. CHẤN ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤN ĐỘNG
10.1. Chấn động

	6
	2
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 9.1 đến 9.3 của Chương 9. Nội dung mục 10.1 Chương 10.
+ Tra cứu nội dung về khai thác mỏ trong tài liệu [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 9 và 10, tài liệu [1].
- Báo cáo tiểu luận theo nhóm.
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	10.2. Ảnh hưởng của chấn động đối với cơ thể
10.3. Các biện pháp phòng tránh chấn động
	4
	0
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 10.2 đến 10.3 của Chương 10.
+ Tra cứu nội dung về khai thác mỏ trong tài liệu [2 và 3].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 10, tài liệu [1].


	
	Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA
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